
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày           /5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Thời hạn 

giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ 

phí 
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

01 1.003388

Cấp Giấy chứng 
nhận doanh 
nghiệp nông 
nghiệp ứng 
dụng công nghệ 
cao

12 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng dịch 
vụ công Quốc gia, địa chỉ: 
https:// dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 
công ích.

Không 

- Quyết định số 19/2018/QĐ-
TTg ngày 19/4/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ; 
- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-
CP ngày 15/11/2025 của Chính 
phủ; 
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 
07/4/2026 của Chính phủ.

02 1.003371

Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
doanh nghiệp 
nông nghiệp 
ứng dụng công 
nghệ cao

12 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng dịch 
vụ công Quốc gia, địa chỉ: 
https:// dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 
công ích.

Không

- Quyết định số 19/2018/QĐ-
TTg ngày 19/4/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ; 
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 
07/4/2026 của Chính phủ.



2

03 1.011647

Công nhận vùng 
nông nghiệp 
ứng dụng công 
nghệ cao

18 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua Cổng dịch 
vụ công Quốc gia, địa chỉ: 
https:// dichvucong.gov.vn; 
- Qua dịch vụ bưu chính 
công ích.

Không 

- Quyết định số 66/2015/QĐ-
TTg ngày 25/12/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ;
- Nghị quyết số 
66.16/2026/NQ-CP ngày 
07/4/2026 của Chính phủ.
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